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Sở LĐTBXH tỉnh/thành phố……………

Trung tâm…………………..

PHIẾU THEO DÕI ĐÁNH GIÁ

ĐỐI VỚI HỌC VIÊN CHỮA TRỊ, CAI NGHIỆN TẠI TRUNG TÂM

Họ và tên học viên: …………….............................................………………………………………………………..

Ngày vào Trung tâm:……………………………...................................................................................................

Thời gian chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm:………………………………………………………………………….
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	…………..ngày … tháng…. năm……
Cán bộ theo dõi
(ký, ghi rõ họ, tên)


Sở LĐTBXH tỉnh/thành phố……………

Trung tâm…………………..

TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM

KẾT QUẢ PHẤN ĐẤU RÈN LUYỆN CỦA HỌC VIÊN

	TT
	Nội dung
	Thang điểm
	Ghi chú

	I
	CHẤP HÀNH NỘI QUY, QUY CHẾ CỦA TRUNG TÂM
	70
	

	1
	Chấp hành đầy đủ nội quy, quy chế của Trung tâm và các quy định khác của Pháp luật
	30
	

	2
	Đấu tranh, ngăn chặn, hành vi vi phạm nội quy, quy chế học viên
	20
	

	3
	Tôn trọng, giúp đỡ, động viên mọi người cùng tiến bộ
	10
	

	4
	Tích cực thamg ia các phong trào văn hoá, thể thao, xây dựng Trung tâm thanh lịch, xanh sạch đẹp.
	10
	

	5
	Vi phạm quy định về thời gian học tập, lao động, sinh hoạt, nghỉ ngơi….
	-5
	

	6
	Mất trật tự trong giờ học, giờ nghỉ
	-5
	

	7
	Gây rối làm mất trật tự
	-10
	

	8
	Trốn trung tâm
	-10
	

	9
	Sử dụng các đồ vật, chất …cấm sử dụng trong Trung tâm
	-10
	

	10
	Xăm gia, tự huỷ hoại thân thể
	-10
	

	11
	Nói năng, đI đứng, đầu tóc…thiếu lành mạnh
	-5
	

	II
	HỌC TẬP, LAO ĐỘNG SẢN XUẤT
	
	

	1
	Chăm chỉ, mẫn cán
	10
	

	2
	Đạt điểm trung bình hoặc đạt định mức lao động
	10
	

	3
	Đạt điểm khá trở lên và vượt mức lao động
	+10
	

	4
	Lười biếng
	-10
	

	5
	Điểm học tập dưới trung bình hoặc lao động không đạt chỉ tiêu
	-10
	


Xếp loại:

- Loại tốt: 

Tổng số điểm trên 80 điểm.

- Loại khá: 

Tổng số từ 65 điểm đến 80 điểm.

- Loại Trung bình:
Tổng số từ 50 điểm đến 65 điểm.

- Loại yếu: 

Dưới 50 điểm.

TIÊU CHÍ XẾP LOẠI HỌC VIÊN THEO THÁNG VÀ QUÝ

1- Xếp loại theo THÁNG:

Loại tốt: 
2 tuần trở lên loại tốt đồng thời số tuần còn lại phải loại 

khá.

Loại khá: 
2 tuần trở lên loại khá đồng thời số tuần còn lại phải loại 

trung bình.

Loại Trung bình: 2 tuần trở lên là trung bình đồng thời số tuần còn lại phải 
loại yếu.

Loại yếu: 
Không thuộc trong các loại trên.

2- Xếp loại theo QUÝ:

Loại tốt: 
1 tháng trở lên là tốt đồng thời số tháng còn lại phải loại 

khá.

Loại khá: 
2 tháng trở lên là khá đồng thời số tháng còn lại phải loại 
Trung bình.

Loại Trung bình: 2 tháng trở lên là trung bình đồng thời số tháng còn lại là 
yếu.

Loại yếu: 
Không thuộc trong các loại trên.

	SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ……..……………
TRUNG TÂM ………………….
SỔ THEO DÕI HOẠT ĐỘNG THĂM, GẶP

(Dành cho gia đình học viên)

Họ và tên học viên:…………………………............……………......................

Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú:…............................................................

………………………………………………………...............……..........…......
Ngày vào Trung tâm:…………………………...........……………............……

Hình thức cai nghiện:………………………….........…………..........................



Nội quy thăm gặp (trích)

1. Đối tượng được thăm gặp.

Những người có mối quan hệ gia đình sau đây được phép thăm, gặp học viên đang chữa trị cai nghiện tại Trung tâm:

- Ông, bà (kể cả bên ngoại và bên nội). 

- Cha, mẹ (kể cả cha mẹ nuôi, mẹ kế, bố dượng, bố mẹ chồng, bố mẹ vợ. 

- Vợ, chồng, con (kể cả con nuôi).

- Cậu, mợ, cô gì, chú, bác, anh chị em ruột, cháu (kể cả cháu nội và cháu ngoại).

2. Thời gian, số người thăm gặp: 

-Mỗi học viên được gặp thân nhân tối đa không quá 2 lần trong tháng và 30 phút một lần. Trường hợp được thưởng theo quy chế thi đua khen thưởng hoặc có lý do đặc biệt được Giám đốc Trung tâm đồng ý nhưng cũng không quá 4 lần trong một tháng và 60 phút một lần. 

- Thời gian thăm gặp: Định kỳ 2 ngày trong tuần vào giờ hành chính.

- Một lần học viên có thể gặp nhiều người nhưng tối đa không quá 3 người.

3. Hồ sơ thăm gặp gồm:

- Sổ thăm gặp và một trong các giấy tờ tuỳ thân như chứng minh thư, hộ chiếu, giấy phép lái xe,… để đối chiếu với Sổ thăm gặp.

- Trường hợp mất Sổ thăm gặp, chưa đăng ký tên trong Sổ thăm gặp hoặc không có giấy tờ tuỳ thân phải có đơn xin thăm gặp có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi học viên cư trú.

- Trường hợp thăm gặp tại phòng dành riêng ngoài giấy tờ trên phải có giấy đăng ký kết hôn hoặc có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú về tình trạng hôn nhân và đơn xin thăm gặp được Giám đốc Trung tâm phê duyệt.

4. Trách nhiệm, quyền lợi của thân nhân, gia đình khi thăm gặp: 

- Khi gặp học viên, gia đình có trách nhiệm động viên, khích lệ con em mình chấp hành tốt quy định của pháp luật và của Trung tâm. Tích cực phấn đấu, học tập, rèn luyện để sớm hội nhập với gia đình. Không được có lời lẽ kích động hoặc hành vi ảnh hưởng đến công tác chữa trị, cai nghiện. Trường hợp có thắc mắc, kiến nghị thì gặp cán bộ Phụ trách thăm gặp để được giải đáp hoặc viết vào giấy và bỏ vào hòm thư góp ý của Trung tâm.

- Gia đình được mang cho học viên chăn màn, quần áo và các đồ dùng sinh hoạt thiết yếu khác; đồ ăn, uống không có chất cồn hợp vệ sinh thực phẩm để sử dụng tại phòng thăm gặp; tiền đồng, thuốc bổ và thuốc chữa bệnh nhưng phải gửi lưu ký. Không được mang ma tuý, chất kích thích và chất ức chế thần kinh, vũ khí, chất dễ cháy, nổ, sách báo, băng, đĩa, ấn phẩm có nội dung phản động, đồi truỵ và các vật, chất khác Trung tâm cấm lưu hành, sử dụng.

DANH SÁCH THÂN NHÂN ĐĂNG KÝ THĂM GẶP
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	Xác nhận của UBND xã (phường)……..…..

(Ký và đóng dấu)
	…….ngày    tháng    năm ……

(Người khai ký và ghi rõ họ tên)


SỔ THEO DÕI HOẠT ĐỘNG THĂM GẶP
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	SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ……..……………
TRUNG TÂM ………………….
SỔ THEO DÕI HOẠT ĐỘNG THĂM, GẶP 
(Dành cho Trung tâm)

Từ ngày.........tháng..........năm...................

Đến ngày......tháng..........năm....................




Nội quy thăm gặp (trích)

1. Đối tượng được thăm gặp.

Những người có mối quan hệ gia đình sau đây được phép thăm, gặp học viên đang chữa trị cai nghiện tại Trung tâm:

- Ông, bà (kể cả bên ngoại và bên nội). 

- Cha, mẹ (kể cả cha mẹ nuôi, mẹ kế, bố dượng, bố mẹ chồng, bố mẹ vợ. 

- Vợ, chồng, con (kể cả con nuôi).

- Cậu, mợ, cô gì, chú, bác, anh chị em ruột, cháu (kể cả cháu nội và cháu ngoại).

2. Thời gian, số người thăm gặp: 

-Mỗi học viên được gặp thân nhân tối đa không quá 2 lần trong tháng và 30 phút một lần. Trường hợp được thưởng theo quy chế thi đua khen thưởng hoặc có lý do đặc biệt được Giám đốc Trung tâm đồng ý nhưng cũng không quá 4 lần trong một tháng và 60 phút một lần. 

- Thời gian thăm gặp: Định kỳ 2 ngày trong tuần vào giờ hành chính.

- Một lần học viên có thể gặp nhiều người nhưng tối đa không quá 3 người.

3. Hồ sơ thăm gặp gồm:

- Sổ thăm gặp và một trong các giấy tờ tuỳ thân như chứng minh thư, hộ chiếu, giấy phép lái xe,… để đối chiếu với Sổ thăm gặp.

- Trường hợp mất Sổ thăm gặp, chưa đăng ký tên trong Sổ thăm gặp hoặc không có giấy tờ tuỳ thân phải có đơn xin thăm gặp có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi học viên cư trú.

- Trường hợp thăm gặp tại phòng dành riêng ngoài giấy tờ trên phải có giấy đăng ký kết hôn hoặc có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú về tình trạng hôn nhân và đơn xin thăm gặp được Giám đốc Trung tâm phê duyệt.

4. Trách nhiệm, quyền lợi của thân nhân, gia đình khi thăm gặp: 

- Khi gặp học viên, gia đình có trách nhiệm động viên, khích lệ con em mình chấp hành tốt quy định của pháp luật và của Trung tâm. Tích cực phấn đấu, học tập, rèn luyện để sớm hội nhập với gia đình. Không được có lời lẽ kích động hoặc hành vi ảnh hưởng đến công tác chữa trị, cai nghiện. Trường hợp có thắc mắc, kiến nghị thì gặp cán bộ Phụ trách thăm gặp để được giải đáp hoặc viết vào giấy và bỏ vào hòm thư góp ý của Trung tâm.

- Gia đình được mang cho học viên chăn màn, quần áo và các đồ dùng sinh hoạt thiết yếu khác; đồ ăn, uống không có chất cồn hợp vệ sinh thực phẩm để sử dụng tại phòng thăm gặp; tiền đồng, thuốc bổ và thuốc chữa bệnh nhưng phải gửi lưu ký. Không được mang ma tuý, chất kích thích và chất ức chế thần kinh, vũ khí, chất dễ cháy, nổ, sách báo, băng, đĩa, ấn phẩm có nội dung phản động, đồi truỵ và các vật, chất khác Trung tâm cấm lưu hành, sử dụng.
THEO DÕI THĂM GẶP HỌC VIÊN

Thời gian: ……..ngày………tháng………năm ……….…

Cán bộ Tổ thăm gặp gồm:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..………………
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